
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT HUYỆN TÂN HỒNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

Số:         /TB-TTYTTH 

V/v thông báo mời chào giá vật tư y tế 

tiêu hao sử dụng cho Trung tâm Y tế huyện 

Tân Hồng 

Tân Hồng, ngày 07 tháng 7 năm 2023 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật 

tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Trung  tâm Y tế huyện Tân Hồng 

năm 2023, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng. 

Địa chỉ: số 9, đường Trần Phú, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Lê Thị Hồng Hà, phó trưởng khoa Dược. 

- Số điện thoại: 0989 842 440. 

- Email: dshongha@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: số 9, đường Trần Phú, khóm 3, thị trấn Sa Rài, 

huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13giờ 30 phút, ngày 07 tháng 7 năm 2023 

đến trước 17 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 

7 năm 2023.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vật tư y tế tiêu hao: 

 

 



STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

1 
Băng bột bó, vải lót bó bột, 

tất lót bó bột các loại, các cỡ 

Băng bột bó xương (10cm x 

2,7m) <> hoặc tương đương 
60 Cuộn 

2 
Bơm tiêm insulin các loại, các 

cỡ 

Ống tiêm Insulin 100UI/ml <> 

hoặc tương đương 
85.000 Cây 

3 
Kim luồn mạch máu các loại, 

các cỡ 

Kim luồn số 20G <> hoặc tương 

đương; 
600 Cây 

4 
Kim luồn mạch máu các loại, 

các cỡ 

Kim luồn số 24G có cửa bơm 

thuốc <> hoặc tương đương; 
2.100 Cây 

5 

Dây dẫn, dây truyền dịch các 

loại, các cỡ (bao gồm cả chạc 

nối, bộ phân phối, cổng chia, 

ống nối đi kèm) 

Dây truyền dịch 20 giọt/ml <> 

hoặc tương đương; 
2.500 Sợi 

6 

Dây dẫn, dây truyền khí các 

loại, các cỡ (bao gồm cả chạc 

nối, ống nối đi kèm) 

Dây thở oxy 2 lỗ sơ sinh <> 

hoặc tương đương; 
40 Sợi 

7 

Dây dẫn, dây truyền khí các 

loại, các cỡ (bao gồm cả chạc 

nối, ống nối đi kèm) 

Dây thở oxy 2 nhánh người lớn 

<> hoặc tương đương; 
450 Sợi 

8 
Găng tay chăm sóc, điều trị 

người bệnh các loại, các cỡ 

Găng phẫu thuật chưa tiệt trùng 

số 7 <> hoặc tương đương 
20.000 Đôi 

9 
Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm 

các loại, các cỡ 

Lọ đựng bệnh phẩm vô trùng, có 

nắp, thể tích 50ml <> hoặc 

tương đương. 

1.400 Lọ 

10 
Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm 

các loại, các cỡ 

Ống Heparin 2ml <> hoặc tương 

đương 
14.000 Ống 

11 
Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm 

các loại, các cỡ 

Túi chứa nước tiểu có quai treo 

<> hoặc tương đương; 
100 Túi 

12 
Ca-nuyn (cannula) các loại, 

các cỡ 

Airway các số <> hoặc tương 

đương; 
50 Cái 

13 
Mặt nạ (mask) các loại, các 

cỡ 

Mask oxy nồng độ cao người lớn 

có túi dự trữ <> hoặc tương 

đương; 

60 Cái 

14 
Chỉ khâu liền kim các loại, 

các cỡ 

Chỉ Nylon (2/0), dài 75cm, kim 

tam giác 26mm, 3/8 vtr <> hoặc 

tương đương 

240 Tép 

15 Giấy in nhiệt (siêu âm) 
Giấy in nhiệt (siêu âm) 110mm 

x 20m <> hoặc tương đương 
20 Cuộn 

16 Đầu côn các loại, các cỡ 
Đầu col vàng thể tích 20-200µl, 

có khía<> hoặc tương đương; 
3.000 Cái 



STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

17 Đầu côn các loại, các cỡ 
Đầu col xanh thể tích 200-

1000µl <> hoặc tương đương; 
600 Cái 

18 VTYT cho xét nghiệm 
Lam mỏng 22x22mm (Lamell) 

<> hoặc tương đương;  
300 cái 

 Tổng cộng: 18 khoản   

2. Địa điểm cung cấp: Kho Khoa Dược – Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng 

- Địa chỉ: số 9, đường Trần Phú, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: từng đợt theo dự trù của đơn vị. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không. 

5. Các thông tin khác: mẫu báo giá vui lòng làm đúng theo hướng dẫn 

tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế. 

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các 

thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, 

cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông 

tin liên quan khác). 

 Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Trang thông tin điện tử của TTYT Tân Hồng; 
- Lưu: VT, KD. 

  GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

    Nguyễn Văn Tân   
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